
STT NGÀY NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 10/05/2021
HDBank;007704070017082;HUYNH NGOC DIEM 

FL21V1X055 SG279 FL219 FL205 SG282
       3,000,000   

2 10/05/2021
VO DOAN PHUONG UYEN - VO DOAN PHUONG 

UYEN-KL21V1X327-SG27 9-FL219-FL205-SG282
       3,000,000   

3 10/05/2021

PHAN PHONG VU PHAN PHONG VU - 

MBVCB.1129370511.PHAN PHONG VU. FL2 1V1X061. 

ET21V1X1: ( SG279,FL129,FL 205,SG282).CT TU 

0121001647351 TOI 007704070017082 TRUNG TAM 

       3,000,000   

4 10/05/2021
HDBank;007704070017082;HOANG TRUNG DUNG 

DN20V7X083 CT190 CT176 CT100
       2,100,000   

5 10/05/2021

MBVCB.1131278592.069476.TRAN NGUYEN VIET 

YEN_DI20V7X095_CT176_CT177_CT178_CT180_CT190

.CT tu 0601000535850 TRAN NGUYEN VIET YEN toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD 

BANK) Phat trien TP.HCM

       4,200,000   

6 11/05/2021

MBVCB.1133889620.044765.Nguyen Thanh Quy, 

LK2032X076, ET2032X1: (KL102, KL130, KL131, KL302, 

KL303, KL322).CT tu 0891000631382 LE KHANH toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD 

BANK) Phat trien TP.HCM

       3,600,000   

7 11/05/2021
Nguyen Thanh 

Tan_FL21V1X056_SG279_FL219_FL205_SG282
       3,000,000   

8 11/05/2021
Lam Thi Thanh Phuong KT1822X110 lop EF1822X1 

chuyen khoan tien hoc 4 mon KT425 KT321 KT361 KT122
       3,300,000   

9 12/05/2021
le thi kim anh, PY1880x029,ET1880X1 TV134, TV314, 

TV256
       1,800,000   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN 

CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG

Cần Thơ, ngày 17  tháng 05  năm 2021

Từ ngày: 10/5/2021- 16/5/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



10 12/05/2021
HUYNH THI CAM TIEN KT1822x133 KT111 KT122 

KT321 KT341 KT425
       4,200,000   

11 12/05/2021
Luu Quoc Phong LK2132X052 KL101 KL102 KL301 

KL302 KL501 KL113
       3,600,000   

12 12/05/2021

NGO THI THANH PHUONG - NGUYEN THI 

HUE,FL21V1X069,ET21V1X1: 

(SG279,FL219,FL205,SG282)

       3,000,000   

13 12/05/2021

HVTRUONG, DI20V7X180, EF20V7X1:(CT: 

100,176,177,178,190)(MIEN CT101, CT173)-120521-

20:39:56 397914

       1,800,000   

14 13/05/2021
Nguyen Thi Nguyen Thao; FL21V1X070; ET21V1X1 

(SG279; FL219; FL205; SG282)
       3,000,000   

15 13/05/2021
HO MINH NGUYEN CT1932N518 CT1932N1 HK2 2020 

2021
       5,750,000   

16 13/05/2021 NGUYEN BUI THAI HUY Chuyen tien        3,000,000   

17 13/05/2021

NGUYEN THANH TRUNG NGUYEN THANH TRUNG - 

IBVCB.1137517223.NGUYEN THANH TRUNG 

,KG2067X110,ET2067X1: (NN102,NN105, 

NS276,NS381).CT TU 0091000086522 TO I 

007704070017082 TRUNG TAM LIEN KE T DAO TAO 

(HD BANK) PHAT TRIEN TP.H CM

       2,700,000   

18 13/05/2021
Nguyen Thi Ngoc Trinh FL21V1X016 ET21V1X1 SG279 

FL219 FL205 SG282
       3,000,000   

19 13/05/2021
Nguyen Hai Hoai Nhu FL21V1X058 ET21V1X1 SG279 

FL219 FL205 SG282
       3,000,000   

20 14/05/2021

MAI VAN CHAU MAI VAN CHAU - 

MBVCB.1137858917.MAI VAN CHAU, FL21 V1X036, 

ET21V1X1: (SG279, FL219, FL 205, SG282).CT TU 

1013025080 TOI 00 7704070017082 TRUNG TAM LIEN 

KET DA O TAO (HD BANK) PHAT TRIEN TP.HCM

       3,000,000   



21 14/05/2021
HDBank;007704070017082;PHAN THANH CONG 

DN20V7X093 CT190 CT176 CT178 CT180 CT100
       3,900,000   

22 15/05/2021

Ngan hang TMCP Phat Trien Thanh Pho Ho Chi 

Minh;007704070017082;Nguyen Hieu Nghia. 

LK2132X085. ET2132X1. KL101. KL102. KL301. KL302. 

KL113. KL051.

       3,600,000   

23 16/05/2021
TRUONG TRONG NGUYEN; FL21V1X049; ET21V1X1 

(SG279; FL219; FL205; SG282)
       3,000,000   

24 16/05/2021

MBVCB.1142202223.052550.NGUYEN VU 

HIEN_FL21V1X022_SG279_FL219_FL205_SG282.CT tu 

0111000802157 NGUYEN VU HIEN toi 007704070017082 

TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD BANK) Phat trien 

TP.HCM

       3,000,000   

25 16/05/2021 Chu the DongA Bank chuyen tien        3,000,000   

26 16/05/2021
HDBank;007704070017082;PHAN THI PHI cm2032x563 

KL101 Kl113 KL051 KL301
       2,800,000   

Chuyển dư 

400.000 đồng sẽ 

chuyển sang 

học phí đợt sau

Hoàng Ngọc Phượng 

(02923 872 116)

Người lập bảng


